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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

	1.
	TCVN 9618-1:2013
IEC 60331-1:2009
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 1: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính ngoài lớn hơn 20mm.

	2.
	TCVN 9618-2:2013
IEC 60331-2:2009
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV và có đường kính ngoài không lớn hơn 20mm.

	3.
	TCVN 9618-3:2013
IEC 60331-3:2009
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 3: Phương pháp thử nghiệm cháy có xóc ở nhiệt độ tối thiểu là 830°C đối với cáp có điện áp danh định đến và bằng 06/1,0kV được thử nghiệm trong hộp kim loại.

	4.
	TCVN 9618-11:2013
IEC 60331-11:2009
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là 750°C

	5.
	TCVN 9618-21:2013
IEC 60331-21:1999
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 21: Quy trình và yêu cầu - Cáp có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1,0kV.

	6.
	TCVN 9618-23:2013
IEC 60331-23:1999
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 23: Quy trình và yêu cầu - Cáp điện dữ liệu.

	7.
	TCVN 9618-25:2013
IEC 60331-25:1999
	Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 25: Quy trình và yêu cầu - Cáp sợi quang.

	8.
	TCVN 9619-1:2013
IEC 60754-1:2011
	Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp - Phần 1: Xác định hàm lượng khí axít halogen.

	9.
	TCVN 9619-2:2013
IEC 60754-2:2011
	Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp - Phần 2: Xác định độ axít (bằng phép đo độ pH) và độ dẫn.

	10.
	TCVN 9620-1:2013
IEC 61034-1:2005
	Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều kiện xác định - Phần 1: Thiết bị thử nghiệm.

	11.
	TCVN 9620-2:2013
IEC 61034-2:2005
	Đo mật độ khói của cáp cháy trong các điều kiện xác định - Phần 2: Quy trình thử nghiệm và các yêu cầu.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

	 
Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.
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